
In trắng đen

Máy In Phun Thế Hệ Mới Với Thiết Kế Tinh Tế 
và Hiệu Suất In Vượt Trội

trang trang

Hệ thống nạp mực chính xác vả chống tràn



MÁY IN CHO GIA ĐÌNH
Thiết kế tinh tế
In ấn tiện lợi

• In | Scan | Copy
• Thiết kế thân thiện, sử dụng dễ dàng

• In | Scan | Copy
• Hỗ trợ Wifi 2 băng tần
• Hỗ trợ Apple Airprint
• In từ thiết bị di động

• In | Scan | Copy
• Giá thành hợp lý 
• Màn hình LCD
• In hai mặt tự động
• Hỗ trợ Wifi 2 băng tần
• Hỗ trợ Apple Airprint
• In từ thiết bị di động



Kết nối không dây, in ấn
linh hoạt

Máy in phun thế hệ mới của Brother với thiết 
kế plug-and-play, cho phép thiết lập nhanh 
chóng, đi kèm các nút bấm trực quan và màn 
hình hiển thị rõ ràng*. Ngoài ra, công nghệ 
nạp mực chống tràn tiên tiến giúp việc thay 
mực trở nên đơn giản và chính xác hơn. In ấn 
giờ đây trở thành trải nghiệm dễ dàng và 
thuận tiện cho gia đình bạn!

Hộp mực dung tích lớn
Hộp mực đi kèm máy cho phép in lên đến 7.500 trang 
trắng đen# và 5.000 trang màu#, đảm bảo việc in ấn tại nhà 
dễ dàng và tiết kiệm tối đa chi phí vận hành.

Thiết kế nhỏ gọn, phù hợp
mọi không gian
Tối ưu không gian với dòng máy in phun mới nhất 
từ Brother, tiết kiệm đến 24% diện tích. Khay nạp 
giấy phía trước giúp bạn linh hoạt sắp xếp máy in 
gọn gàng ở mọi vị trí.

Máy in Brother với kết nối không dây cho phép in 
ấn trực tiếp từ thiết bị di động, giúp bạn chia sẻ, 
lưu trữ kỷ niệm gia đình hay các tài liệu quan 
trọng mà không cần kết nối qua máy tính.

Đa dạng tính năng, nâng 
cao trải nghiệm



MÁY IN CHO DOANH NGHIỆP

Đáp ứng yêu cầu làm việc đa 
nhiệm một cách dễ dàng với 
hiệu suất in vượt trội

• In | Scan | Copy 
• Màn hình LCD
• In hai mặt tự động
• Hỗ trợ Wifi 2 băng tần
• Hỗ trợ Apple Airprint
• In từ thiết bị di động
• Khay nạp tài liệu tự động tiện lợi

• In | Scan | Copy 
• Màn hình LCD
• In hai mặt tự động
• Hỗ trợ Wifi 2 băng tần
• Hỗ trợ Apple Airprint
• In từ thiết bị di động
• Khay nạp tài liệu tự động tiện lợi
• Khay đa năng 80 tờ

• In | Scan | Copy | Fax
• Màn hình LCD màu 1.8 inch
• In hai mặt tự động
• Hỗ trợ Wifi 2 băng tần
• Hỗ trợ Apple Airprint
• In từ thiết bị di động
• Khay nạp tài liệu tự động tiện lợi
• Khay đa năng 80 tờ



Máy in Brother mang đến sự chuyên nghiệp đồng bộ với chất 
lượng in ấn vượt trội trên đa dạng khổ giấy như A4, A5+, 
A6+, LTR và ảnh. Từ file trình chiếu đến hình ảnh khách hàng, 
mỗi bản in đều sắc nét và tinh tế, góp phần nâng cao giá trị và 
hình ảnh của doanh nghiệp.

Máy in phun Brother được tối ưu hóa cho doanh nghiệp, tích 
hợp các phím tắt tiện lợi* giúp thao tác một chạm dễ dàng, 
nâng cao năng suất làm việc.

Bình mực trong suốt cho phép kiểm tra lượng mực còn lại 
nhanh chóng, kết hợp với tính năng nạp mực tự động, tiết 
kiệm thời gian và tối ưu hóa hiệu quả công việc.

Đặc biệt, chức năng scan tự động ADF lên đến 20 tờ mỗi 
lần* hỗ trợ số hóa tài liệu nhanh chóng, hiệu quả, góp phần 
thúc đẩy sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp!

Đa dạng khổ giấy giúp việc in ấn 
thuận tiện hơn

Cấu hình vượt trội, nâng cao 
hiệu quả công việc

Kết nối linh hoạt là tính năng cần thiết và quan trọng. Khả 
năng in ấn trực tiếp từ thiết bị di động và email cho phép hiện 
thực hóa ý tưởng mọi lúc, mọi nơi. Chỉ với vài thao tác đơn 
giản, bạn đã có thể in ngay các tài liệu quan trọng từ chiếc 
điện thoại hay trực tiếp từ email*!

In ấn linh hoạt mọi lúc mọi nơi

Sở hữu chất lượng in đẹp rực rỡ
mà vẫn tiết kiệm chi phí
Cam kết đồng hành và phục vụ mọi nhu cầu in ấn của khách hàng. Dòng máy 
in phun Brother thế hệ mới với sự cải tiến vượt bậc về thiết kế và tính năng, tự 
hào đem đến chất lượng cao nhất trong từng bản in, khả năng vận hành bền 
bỉ đa nhiệm. Bạn có thể an tâm tận hưởng những sản phẩm chất lượng với 
chi phí hợp lý, tiết kiệm nhất.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Lên đến 1,200 x 6,000 dpi (Windows)/ Lên đến 1,200 x 3,600 dpi (Mac)

DCP-T436WDCP-T230 DCP-T236 DCP-T430W

Chức năng chính In, Scan, Copy
ĐẶC ĐIỂM CHUNG
Bộ nhớ 64MB 128MB

Màn hình LED LCD 1 dòng (16 ký tự)  
 

Màu sắc của máy Đen Trắng Đen Trắng Đen Đen
CHỨC NĂNG IN MÀU
Tốc độ in
(ESAT) (i) Lên đến 16.0 trang/phút (trắng đen) và 9.0 trang/phút (màu)

Tốc độ in
(Chế độ in nhanh) Lên đến 27.0 trang/phút (trắng đen) và 11.0 trang/phút (màu) Lên đến 27.0 trang/phút (trắng đen)

và 23.0 trang/phút (màu)

Thời gian in trang 
đầu tiên (ii)  (FPOT)

6.2 giây (trắng đen) và 9.6 giây (màu) 6.2 giây (trắng đen)
và 6.5 giây (màu)

Độ phân giải in Lên đến 1,200 x 6,000dpi (Windows) Lên đến 1,200 x 6,000 dpi

In 2 mặt Thủ công (Lên đến A4/LTR)
  

In tràn lề Có
CHỨC NĂNG COPY MÀU 

Copy khổ lớn nhất A4/LTR 
Tốc độ copy 
(ESAT/sESAT)

(iii)Lên đến 11.0 trang/phút (trắng đen) và 3.5 trang/phút (màu) Lên đến11.0 trang/phút (trắng 
đen) và 8.0 trang/phút (màu) (iv)

Thời gian copy trang
đầu tiên(FCOT) (v) 13.0 giây (trắng đen) và 28.5 giây (màu) 13.0 giây (trắng đen) và

25.0 giây (màu)

Độ phân giải copy 1,200 x 1,800 dpi 1,200 x 2,400 dpi

Quang học:
Lên đến 1,200 x 2,400 dpi

(ADF: Lên đến1,200 x 600 dpi)
Nội suy:

Lên đến 19,200 x 19,200 dpi
(áp dụng cho Windows 10/11

với TWAIN)

Tỷ lệ phóng to 
/ thu nhỏ Từ  25% - 400%, khả năng thay đổi mỗi 1% (Remote Copy)

2 trong 1/2 trong 1 (ID)/4 trong 1 (Remote Copy)

Từ 25% - 400%, khả năng thay đổi mỗi 1%

Chức năng copy N 
trong 1 2 trong 1/2 trong 1(ID)/4 trong 1

CHỨC NĂNG SCAN MÀU

Scan khổ lớn nhất A4/LTR 

Quang học: Lên đến1,200 x 2,400 dpi
Nội suy: Lên đến 19,200 x 19,200 dpi (áp dụng cho Windows 10/11 với TWAIN)

Tốc độ scan
(@100dpi) Mặt kính: 3.35 giây/4.38 giây (trắng đen/màu)

Tính năng 
“Scan To”

 

GIAO DIỆN KẾT NỐI

Cổng kết nối High Speed USB 2.0 High Speed USB 2.0, Wireless Direct     ,
   WirelessLan (2.4GHz / 5.0GHz)

(viii)
High Speed USB 2.0, WiFi-Direct, Wireless Lan (2.4 GHz/5.0 GHz)

Ứng dụng cho 
thiết bị di động Không Brother Mobile Connect App (Android/iOS/Harmony OS), Air Print (iOS), Mopria, Brother Print Service Plugin (Android)     

Ứng dụng cho 
máy tính iPrint & Scan Desktop App (chỉ Windows OS) iPrint & Scan Desktop App  

Email Print Không Có

XỬ LÝ GIẤY  
Khay nạp 
giấy chuẩn  Lên đến 150 tờ (80g/m2)

Khay nạp giấy thủ 
công / Khay nạp giấy
đa năng

1 tờ

Khay giấy ra Lên đến 50 tờ  

Khay nạp giấy 
tự động Không Lên đến 20 tờ (80g/m2)

Khổ giấy 
(Khay nạp giấy 
chuẩn)  

A4, LTR, LGL, Folio, EXE, A5, A6, Photo (102 x 152mm/4 x 6”), Indexcard (127 x 203mm/5 x 8”), Photo-2L (127 x 178mm/5 x 7”), C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch, 
Photo-L (89 x 127mm/3.5 x 5”), Mexico Legal, India Legal

 
 

Khổ giấy
(Khay nạp giấy 
thủ công)

A4, LTR, LGL, Folio, EXE, A5, A6, Photo (102 x 152mm/4 x 6”), Indexcard (127 x 203mm/5 x 8”), Photo-2L (127 x 178mm /5 x 7”), C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch,
Photo-L (89 x 127mm/3.5 x5”), Mexico Legal, India Legal 

Loại giấy (Khay nạp 
giấy chuẩn)  Giấy thường, Giấy in ảnh Inkjet, Glossy (cast/resin), Recycled [Định lượng 64-220g/m2]

Loại giấy
(Khay nạp giấy
thủ công)

 
Giấy thường, Giấy in ảnh Inkjet, Glossy (cast/resin), Recycled [Định lượng 64-300g/m2]

PHẦN MỀM VÀ HỆ ĐIỀU HÀNH 

Hệ điều hành 
hỗ trợ (xii)

Windows: 10 / 11
Linux OS

Chrome OS
Unity OS
Kylin OS

Windows: 10 / 11 
mac OS(ix) v12/13/14

Linux OS
ChromeOS
Unity OS
KylinOS

Windows: 10 / 11 / Server 2016 / 2019 / 2022
macOS(ix) v12/13/14

Linux OS
Chrome OS

Unity OS
Kylin OS

Công cụ quản trị EWS BRAdmin Pro(x), EWS

VẬT TƯ TIÊU HAO

Bình mực (xi) BTD100BK: Khoảng 7,500 trang A4
BTD100C/M/Y: Khoảng 5,000 trang A4

KÍCH THƯỚC VÀ KHỐI LƯỢNG  

Không bao gồm thùng 390mm x 343mm x 148.5mm
(6.3kg)

390mm x 343mm x 148.5mm
(7.2kg) 

390mm x 343mm x 
182.5mm (8.6kg)

Tự động (Lên đến A4/LTR)

Lên đến 16.0 trang/phút (trắng đen)
và 15.5 trang/phút (màu)

DCP-T730DW

Độ phân giải scan

Image, OCR, Email, File

Dựa trên tiêu chuẩn ISO/IEC 24734.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo trang web www.brother.com/rd/printspeed.

Dựa trên tiêu chuẩn ISO/ICE 17629.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo trang web www.brother.com./rd/printspeed.

Dựa trên tiêu chuẩn ISO/IEC 29183 chỉ dành cho các mẫu máy không có Khay Nạp 
Tài Liệu Tự Động. 
Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo trang web www.brother.com/rd/printspeed.

Dựa trên tiêu chuẩn ISO/IEC 24735 chỉ dành cho các mẫu máy có Khay Nạp Tài Liệu 
Tự Động,
Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo trang web www.brother.com/rd/printspeed.

Dựa trên tiêu chuẩn ISO/IEC 24735 Annex D.

Dựa trên tiêu chuẩn ITU-T Test Chart No 1/MMR.
Tính năng nhận chỉ dành cho Windows®. Máy in có chức năng 
Wireless Direct để kết nối máy tính và thiết bị di động.

Để in và scan từ máy Mac, có thể sử dụng AirPrint hoặc tải xuống 
ứng dụng iPrint & Scan Desktop từ Mac App Store. 

Đối với việc in trên ứng dụng Brother iPrint & Scan, các định dạng 
file được hỗ trợ bao gồm PDF / JPG / BMP và PNG. 
Trình điều khiển MacOS không được cung cấp.

Không được hỗ trợ trên Mac và Linux.
Có thể tải xuống từ http://support.brother.com.

Số trang in ước tính được tính toán dựa trên phương pháp thử nghiệm độc quyền
của Brother sử dụng mẫu thử chuẩn ISO/IEC 24712.

Để cập nhật trình điều khiển mới nhất, vui lòng truy cập http://support.brother.com.

Mỗi mẫu máy in sẽ sử dụng một lượng mực khác nhau. Số trang in ước tính được 
tính toán dựa trên phương pháp thử nghiệm độc quyền của Brother, sử dụng 
mẫu thử chuẩn ISO/IEC 24712. Con số này không hoàn toàn tương đồng với 
tiêu chuẩn ISO/IEC 24711.

Máy in này có kích thước nhỏ hơn so với mẫu T720 trước đó.

Thông tin này chỉ áp dụng cho một số mẫu máy nhất định.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

DCP-T830DW MFC-T930DW

Chức năng chính Print, Scan, Copy In, Scan, Copy, Fax
ĐẶC ĐIỂM CHUNG

Bộ nhớ 128MB

Màn hình LCD 1 dòng (16 ký tự) LCD màu 1.8”

Màu sắc của máy Đen

CHỨC NĂNG IN MÀU

Tốc độ in (ESAT)(i) Lên đến 17.0 trang/phút (trắng đen) và 16.5 trang/phút (màu)

Tốc độ in (Chế độ in nhanh) Lên đến 30.0 trang/phút (trắng đen) và 26.0 trang/phút (màu)

Thời gian in trang đầu tiên(ii) (FPOT) 6.0 giây (trắng đen) và 6.5 giây (màu)

Độ phân giải in Lên đến 1,200 x 6,000 dpi

In 2 mặt  

In tràn lề Có

CHỨC NĂNG COPY MÀU 

Copy khổ lớn nhất A4/LTR 

Tốc độ copy (ESAT/sESAT) Lên đến 13.0 trang/phút (trắng đen) và 10.5 trang/phút (màu) (iv)

Thời gian copy trang đầu tiên(FCOT)(v) 10.5 giây (trắng đen) và 21.0 giây (màu)

Độ phân giải copy 1,200 x 2,400 dpi

Tỷ lệ phóng to/ thu nhỏ Từ 25% - 400%, khả năng thay đổi mỗi 1%

Chức năng copy N trong 1 2 trong 1/2 trong 1 (ID)/4 trong 1

CHỨC NĂNG SCAN MÀU
Scan khổ lớn nhất A4/LTR 

Độ phân giải scan Quang học: Lên đến 1,200 x 2,400 dpi (ADF: Lên đến 1,200 x 600 dpi)
Nội suy: Lên đến19,200 x 19,200 dpi (áp dụng cho Windows 10 / 11 với TWAIN) 

Tốc độ scan(@100dpi) Mặt kính: 3.35 giây/ 4.38 giây (trắng đen/màu)
Tính năng “Scan To” Image, OCR, Email, File Image, OCR, Email, File, USB memory
CHỨC NĂNG FAX
Fax khổ lớn nhất Không A4, LTR, LEGAL (với ADF) 
Tốc độ modem Không 14.4 kbps
Bộ nhớ truyền tải(vi)/
Nhận dữ liệu khi hết giấy(vi)

 Không Lên đến170 trang

Quay số nhanh Không 40 địa chỉ
Quay số nhóm Không 6 nhóm
PC-Fax (Trắng đen) Không Gửi và nhận(vii)

GIAO DIỆN KẾT NỐI
Cổng kết nối High Speed USB 2.0, WiFi-Direct, Wireless Lan (2.4GHz/5.0GHz), Ethernet
Ứng dụng cho thiết bị di động Brother Mobile Connect App (Android/iOS/HarmonyOS), AirPrint (iOS), Mopria, Brother Print Service Plugin (Android)   
Ứng dụng cho máy tính iPrint & Scan Desktop 
Email Print Có

Không Có
WebConnect
Brother’s Cloud Apps

Không Có
XỬ LÝ GIẤY  

Khay nạp giấy chuẩn  Lên đến150 tờ (80g/m2)

Khay nạp giấy thủ công / 
Khay nạp giấy đa năng

80 tờ (Giấy thường-80g/m2)
20 tờ (Giấy in ảnh Glossy)

Khay giấy ra Lên đến 50 tờ  

Khay nạp giấy tự động Lên đến 20 tờ

Khổ giấy
(Khay nạp giấy chuẩn) 

A4, LTR, LGL, Folio, EXE, A5, A6, Photo (102 x 152 mm/4 x 6”), Indexcard (127 x 203 mm/5 x 8”), Photo-2L(127x178mm/5x7”), C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch, 
Photo-L (89x - 127 mm/3.5 x 5”), Mexico Legal, India Legal

  

 

Khổ giấy
(Khay nạp giấy thủ công) 

A4, LTR, LGL, Folio, EXE, A5, A6, Photo (102 x1 52 mm/4 x 6”), Index card (127 x 203 mm/5 x 8”),Photo-2L(127x178mm/5x7”), C5 Envelope, Com-10, DL Envelope,
Monarch, Photo-L (89 x 127 mm/3.5 x 5”), Mexico Legal, India Legal

  -

 

Loại giấy (Khay nạp giấy chuẩn)  

Loại giấy
(Khay nạp giấy thủ công)

 Giấy thường, Giấy in ảnh Inkjet, Glossy (cast/resin), Recycled [Định lượng 64-220g/m2]

PHẦN MỀM VÀ HỆ ĐIỀU HÀNH 

Hệ điều hành hỗ trợ (xii) Windows: 10 / 11 / Server 2016 / 2019 / 2022, macOS(ix) v 12 / 13 / 14, LinuxOS, Chrome OS, Unity OS, Kylin OS

Công cụ quản trị BRAdmin Pro(x), EWS

VẬT TƯ TIÊU HAO

Bình mực (xi) BTD100BK: Khoảng 7,500 trang A4
BTD100C/M/Y: Khoảng 5,000 trang A4

   
  

KÍCH THƯỚC VÀ KHỐI LƯỢNG  

Không bao gồm thùng 435mm x 418mm x 180mm
(9.6kg)

435mm x 418mm x 180mm
(9.7kg)

Tự động (Lến đến A4/LTR)

Giấy thường, Giấy in ảnh Inkjet, Glossy (cast/resin), Recycled [Định lượng 64-220g/m2]

 

Thông tin chính xác tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Mac, macOS và Airprint là các nhãn hiệu của Apple, Inc. đã được đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.



Giải pháp in ấn bền vững với 
dòng máy in phun Brother
Trải nghiệm sử dụng lâu dài với độ bền đáng tin cậy từ 
dòng máy in phun Brother mới nhất. Sự bền bỉ vượt trội 
không chỉ tối ưu hiệu suất và giảm thiểu lãng phí mà còn 
góp phần xây dựng một môi trường kinh doanh và gia 
đình bền vững hơn. Với thiết kế tiên tiến, máy in Brother 
sẵn sàng đồng hành cùng bạn trong mọi chặng đường 
phát triển.

Công ty TNHH Brother International (Việt Nam)
Hồ Chí Minh: Tầng 5, Tòa nhà Minh Long, 17 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Q.3
ĐT: (028) 6 290 8787 | Fax: (028) 6 290 8786 
Hà Nội: Tầng 5, Số 352 Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | ĐT: (024) 3 972 071 
Website: www.brother.com.vn | Tổng đài CSKH: 1900 6062

Tất cả thông số kỹ thuật chính xác tại thời điểm in và có thể thay đổi. Brother là thương hiệu của Brother Industries Ltd. 
Tất cả nhãn hiệu được tham chiếu ở đây đã đăng ký hoặc là tài sản của của các công ty tương ứng.


